
 

 

  

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ TUỆ TĨNH 

Số:       /TB-UBND 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Xã Tuệ Tĩnh, ngày      tháng  01  năm 2026 

 

THÔNG BÁO 

Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi bổ 

sung, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính trên địa 

bàn thành phố Hải Phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã 

 

Thực hiện Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 05/01/2026 của UBND 

thành phố Hải Phòng về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ 

sung, bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính trên địa bàn 

thành phố Hải Phòng. 

UBND xã Tuệ Tĩnh thông báo công khai danh mục thủ tục hành chính 

theo Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 05/01/2026 của UBND thành phố Hải 

Phòng tại Trung tâm phục vụ hành chính công và đồng thời đăng tải trên cổng 

thông tin điện tử xã tại địa chỉ: https://tuetinh.haiphong.gov.vn. (Có danh mục 

thủ tục hành chính kèm theo)  

Vậy UBND xã Tuệ Tĩnh thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết để 

thuận tiện trong giao dịch./. 

Nơi nhận: 

- TT Đảng ủy, TT HĐND xã; 

- Lãnh đạo UBND Xã; 

- Phòng Kinh tế;  

- VP HĐND-UBND; 

- TT PVHCC; TT Văn hóa TT&TT; 

- Cổng thông tin điện tử xã; 

- Lưu: VT, TT PV HCC. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Ngô Thanh Tùng 

  

 

 

 

 

 

 

https://tuetinh.haiphong.gov.vn/


 

 

  

 

Phụ lục I 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG   

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH  

(Kèm theo Thông báo số          /TB-UBND ngày    /     /2025 của UBND xã Tuệ Tĩnh )  

  

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI BỔ SUNG CẤP XÃ 

Stt 
Mã thủ tục 

hành chính 
Tên thủ tục hành chính Địa điểm thực hiện 

I  LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ HỢP TÁC, HỢP 

TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ 

1 2.002638 

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký 

tổ hợp tác/ Giấy chứng nhận đăng 

ký hợp tác xã/ Giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động chi nhánh, văn 

phòng đại diện/ Giấy chứng nhận 

đăng ký địa điểm kinh doanh của 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã do 

bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu 

hủy  

- - Trung tâm Phục vụ hành 
chính công thành phố;  

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp xã. 

2 2.002641 

Thông báo tạm ngừng kinh doanh/ 

tiếp tục kinh doanh trở lại đối với 

tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng 

đại diện, địa điểm kinh doanh  

- - Trung tâm Phục vụ hành 
chính công thành phố;  

- Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã. 

3 2.002643 

Dừng thực hiện thủ tục đăng ký tổ 

hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã; Dừng thực hiện thủ tục giải 

thể hợp tác xã, liên hiệp hợp  

tác xã  

- - Trung tâm Phục vụ hành 
chính công thành phố;  

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp xã. 

4 2.002123 

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn 

phòng đại diện, thông báo địa điểm 

kinh doanh; Thông báo lập chi 

nhánh, văn phòng đại diện ở nước 

ngoài của hợp tác xã, liên hiệp hợp  

tác xã 

-  - Trung tâm Phục vụ hành 
chính công thành phố;  

- Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã. 

5 2.002648 

Hiệu đính, cập nhật, bổ sung thông 

tin đăng ký hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng 

đại diện, địa điểm kinh doanh của 

hợp tác xã, liên hiệp hợp  

tác xã  

- - Trung tâm Phục vụ hành 
chính công thành phố;  

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp xã. 

 

 



 

 

  

 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI BỔ SUNG DÙNG 

CHUNG CẤP TỈNH, CẤP XÃ  

  

Stt 
Mã thủ tục 

hành chính 
Tên thủ tục hành chính Địa điểm thực hiện 

I  LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN  

1 3.000410 

Quyết định xác lập quyền sở hữu 

toàn dân đối với tài sản không có 

người thừa kế 

- - Trung tâm Phục vụ hành 
chính công thành phố; 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp xã. 

2 3.000291 

Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh, 

bổ sung Kế hoạch quản lý, khai 

thác nhà, đất 

- - Trung tâm Phục vụ hành 
chính công thành phố; 

- Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã. 

 



 

 

  

 

Phụ lục II 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH 

(Kèm theo Thông báo số          /TB-UBND ngày    /     /2025 của UBND xã Tuệ Tĩnh )  

 

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ BÃI BỎ 

Stt 

Mã thủ 

tục hành 

chính 

Tên thủ tục hành chính Địa điểm thực hiện 

I LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN 

1 
2.001973 

 

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký 

hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng 

ký hoạt động chi nhánh, văn 

phòng đại diện, Giấy chứng nhận 

đăng ký địa điểm kinh doanh của 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

Quyết định số 4167/QĐ-BTC 

ngày 15/12/2025 về việc công 

bố thủ tục hành chính được sửa 

đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong 

lĩnh vực thành lập và hoạt động 

của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã 

2 1.005377  

Thông báo tạm ngừng kinh 

doanh/tiếp tục kinh doanh trở lại 

đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã, chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh 

- Quyết định số 4167/QĐ-

BTC ngày 15/12/2025 về việc 

công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ 

trong lĩnh vực thành lập và hoạt 

động của tổ hợp tác, hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã 

3 2.002644    
Dừng thực hiện thủ tục đăng ký tổ 

hợp tác 

- Quyết định số 4167/QĐ-

BTC ngày 15/12/2025 về việc 

công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ 

trong lĩnh vực thành lập và hoạt 

động của tổ hợp tác, hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã 

4 

 

2.002645  

 

Dừng thực hiện thủ tục giải thể 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

- Quyết định số 4167/QĐ-

BTC ngày 15/12/2025 về việc 

công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ 

trong lĩnh vực thành lập và hoạt 

động của tổ hợp tác, hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã 

5 
2.002646 

 

Thông báo lập chi nhánh, văn 

phòng đại diện ở nước ngoài 

- Quyết định số 4167/QĐ-

BTC ngày 15/12/2025 về việc 

công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ 

trong lĩnh vực thành lập và hoạt 

động của tổ hợp tác, hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=149674&qdcbid=105805&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=349710&qdcbid=105805&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=349711&qdcbid=105805&r_url=danh_sach_tthc


 

 

  

 

6 

  

2.002650  

 

Hiệu đính, cập nhật, bổ sung 

thông tin đăng ký chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh của hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã 

- Quyết định số 4167/QĐ-

BTC ngày 15/12/2025 về việc 

công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ 

trong lĩnh vực thành lập và hoạt 

động của tổ hợp tác, hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã 

 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=349717&qdcbid=105805&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=349717&qdcbid=105805&r_url=danh_sach_tthc
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